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Họ, tên thí sinh:.....................................................................Số báo danh: .............................
Câu 1: Bảng biến thiên nào dưới đây là của hàm số y = – x2 + 2x + 1:

A. 
[image: image1]
B. 
[image: image2]
C. 
[image: image3]
D. 
[image: image4]
Câu 2: Cho 2 tập hợp A = 
[image: image5.wmf]{
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[image: image6.wmf]{
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, chọn mệnh đề đúng?

A. 
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B. 
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C. 
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Câu 3: Khẳng định nào về hàm số 
[image: image11.wmf]35
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 là sai:

A. Hàm số đồng biến trên R
    B. Đồ thị cắt Ox tại 
[image: image12.wmf]5

;0

3

æö

-

ç÷

èø



C. Đồ thị cắt Oy tại 
[image: image13.wmf](
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D. Hàm số nghịch biến R

Câu 4: Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Ba vectơ bằng vecto 
[image: image14.wmf]BA
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 là:

A. 
[image: image15.wmf],,
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Câu 5: Cho hàm số:[image: image19.wmf]ï
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. Tập xác định của hàm số là tập hợp nào sau đây?
A. [image: image20.wmf][
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B. R
C. R\(1(
D. (x(R\x(1 và x(–2(
Câu 6: Cho tam giác ABC. Tập hợp những điểm M sao cho: 
[image: image21.wmf]26
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 là:

A. M nằm trên đường tròn tâm I,bán kính R = 2AB với I nằm trên cạnh AB sao cho IA = 2IB.

B. M nằm trên đường trung trực của BC.

C. M nằm trên đường tròn tâm I,bán kính R = 2AC với I nằm trên cạnh AB sao cho IA = 2IB.

D. M nằm trên đường thẳng qua trung điểm AB và song song với BC.

Câu 7: Cho hàm số 
[image: image22.wmf](
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. Giá trị của 
[image: image23.wmf](
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 lần lượt là:
A. 8 và 0
B. 0 và 8
C. 0 và 0
D. 8 và 4
Câu 8: Cho ba tập hợp: 
[image: image24.wmf](

)

4;3

X

=-

 , 
[image: image25.wmf]{

}

:240,5

YxRxx

=Î+><

 ,
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 . Chọn câu đúng nhất:

A. X ( Y
B. Z ( X
C. Z ( X ( Y
D. Z ( Y

Câu 9: Cho hai hàm số  
[image: image27.wmf]2
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[image: image28.wmf]2
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. Khi đồ thị hai hàm số cắt nhau tại hai điểm phân biệt thì m có giá trị là

A. m>0
B. m<0
C. m tuỳ ý
D. không có giá trị nào

Câu 10: Số nghiệm của phương trình x² – 2x – 8 = 4
[image: image29.wmf](4x)(x2)
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 là

A. 3
B. 1
C. 4
D. 2

Câu 11: Tìm các giá trị của m để phương trình 
[image: image30.wmf]21
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 có nghiệm:
A. m>2
B. m [image: image32.png]


 2
C. m [image: image34.png]


 2
D. m<2

Câu 12: Khẳng định đúng nhất trong các khẳng định sau:

A. Phương trình : 3x + 5 = 0 có nghiệm là x = –[image: image35.wmf]3
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 .

B. Phương trình : 0x – 7  = 0 vô nghiệm

C. Phương trình : 0x + 0  = 0 có tập nghiệm R .

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 13: Lớp 10A có 7 HS giỏi Toán, 5 HS giỏi Lý, 6 HS giỏi Hoá, 3 HS giỏi cả Toán và Lý, 4 HS giỏi cả Toán và Hoá, 2 HS giỏi cả Lý và Hoá, 1 HS giỏi cả 3 môn Toán , Lý, Hoá . Số HS giỏi  ít nhất một môn (Toán, Lý , Hoá ) của lớp 10A là:

A. 9
B. 18
C. 10
D. 28

Câu 14: Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm được xác đinh: 
[image: image36.wmf]430
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. Khi đó vectơ 
[image: image37.wmf]AM
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A. 
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C. 
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D. 
[image: image41.wmf]13
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Câu 15: Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10 chữ số thập phân ta được: 
[image: image42.wmf]82,828427125
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. Giá trị gần đúng của 
[image: image43.wmf]8

 chính xác đến hàng phần trăm là :

A. 2,81
B. 2,80
C. 2,82
D. 2,83

Câu 16: Hàm số 
[image: image44.wmf]2
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 đồng biến trên khoảng:

A. 
[image: image45.wmf](
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image48.wmf](
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Câu 17: Cho hàm số 
[image: image49.wmf]2
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 có đồ thị như hình vẽ, thì dấu các hệ số của nó là:

[image: image50.png]



A. a<0, b<0, c>0
B. a<0, b>0, c>0
C. a>0, b>0, c>0
D. a<0, b>0, c<0

Câu 18: Đường thẳng 
[image: image51.wmf](
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A. 
[image: image52.wmf](
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image55.wmf](
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Câu 19: Cho ba tập hợp:   M: tập hợp các tam giác có 2 góc tù.

     N: tập hợp các tam giác có độ dài ba cạnh là ba số nguyên liên tiếp.

     P: tập hợp các số nguyên tố chia hết cho 3. 

Tập hợp nào là tập hợp rỗng?

A. Chỉ N và P
B. Chỉ P và M
C. Chỉ M
D. Cả M,N và P

Câu 20: Để giải phương trình [image: image56.wmf]223
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(1)
một học sinh đã lập luận như sau:

(I) 
Bình phương 2 vế:  (1)  ( x2 – 4x + 4 = 4x2 – 12x + 9
(2)

(II)
(2)  ( 3x2 – 8x + 5 = 0

(3)

(III)
(3)  ( x = 1 ( [image: image57.wmf]3
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(IV)
Vậy (1) có hai nghiệm x1 = 1 và [image: image58.wmf]3
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Cách giải trên sai từ bước nào ?

A. (IV) .
B. (II).
C. (III)
D. (I).

Câu 21: Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. 
[image: image59.wmf]ABACDA
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B. 
[image: image60.wmf]AOACBO
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C. 
[image: image61.wmf]AOBOCD
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D. 
[image: image62.wmf]AOBOBD
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Câu 22: Phương trình (m2 – m)x + m – 3 = 0 là phương trình bậc nhất khi và chỉ khi :

A. m ( 0 hoặc m ( 1 .
B. m ( 1 .
C. m ( 0 .
D. m ( 0 và m ( 1 .

Câu 23: Cho biết tập hợp tất cả các giá trị của tham số 
[image: image63.wmf]m

 để phương trình       
                                                           [image: image64.emf]2
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có nghiệm là 
[image: image65.wmf];
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[image: image66.wmf],
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 là các số nguyên dương và 
[image: image67.wmf]a
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 là phân số tối giản. Tính T=a.b

A. T =-5
B. T=5
C. T=11
[image: image68.wmf]
D. T=55

Câu 24: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. (x +y)2  ≥ x2 + y2
B. x + y >0 thì x > 0 hoặc y > 0

C. x ≥ y  ( x2 ≥ y2
D. x + y >0 thì x.y > 0

Câu 25: Giả sử x1 và  x2 là hai nghiệm của phương trình : x2 + 3x – 10 = 0 . Giá trị của tổng [image: image69.wmf]2
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A. 
[image: image70.wmf]10
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B. – [image: image71.wmf]3
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C. – [image: image72.wmf]10
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D. [image: image73.wmf]3
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Câu 26: Cho A = (–( ; 1]; B = [1; +(); C = (0; 1]. Câu nào sau đây sai ?

A. (A ( B) \ C = (–( ; 0]((1; +() .
B. A ( B ( C = (–1(.

C. A ( B ( C = (–(; +() .
D. (A ( B) \ C = 
[image: image74.wmf]F
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Câu 27: Cho hàm số: 
[image: image75.wmf]2
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, mệnh đề nào sai:

A. Đồ thị hàm số nhận 
[image: image76.wmf](1;2)
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B. Hàm số nghịch biến  trên khoảng 
[image: image77.wmf](
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C. Hàm số đồng biến trên khoảng
[image: image78.wmf](
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D. Đồ thị hàm số có trục đối xứng: 
[image: image79.wmf]2
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Câu 28: Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm : [image: image80.wmf]22
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A. 0;
B. 1;
C. 2;
D. Vô số;

Câu 29: Cho đồ thị hàm số 
[image: image81.wmf](
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Kết luận nào trong các kết luận sau là đúng:

A. Hàm số lẻ
B. Hàm số vừa chẵn vừa lẻ

C. Đồng biến trên R
D. Hàm số chẵn

Câu 30: Mệnh đề nào sau là mệnh đề sai?

A. 
[image: image83.wmf]2

:0

xRx

"Î>


B. 
[image: image84.wmf]2

:

xRxx

$Î>


C. 
[image: image85.wmf]2

:

nNnn

$Î=


D. 
[image: image86.wmf]nN
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Câu 31: Tích các nghiệm của phương trình 
[image: image88.wmf]2
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 – |x + 1| = 1 là

A. –3
B. –8
C. 0
D. 2

Câu 32: Cho hàm số  
[image: image89.wmf]213
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. Biết f(x0) = 5 thì x0 là:

A. - 2
B. 3
C. 0
D. 1

Câu 33: Cho phương trình : [image: image90.wmf]m
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. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt:

A. 1 < m < [image: image91.wmf]4
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.
B. 2 < m < [image: image92.wmf]4
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C. 3 < m < [image: image93.wmf]4

23

.
D. 4 < m < [image: image94.wmf]4
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Câu 34: Cho bốn điểm A, B, C, D phân biệt. Khi đó vectơ 
[image: image95.wmf]uADCDCBDB
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 là:

A. 
[image: image96.wmf]0
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Câu 35: Cho A = (-5; 1], B = [3; + 
[image: image100.wmf]¥

 ), C = (- 
[image: image101.wmf]¥

 ; -2) khẳng định nào sau đây đúng?

A. 
[image: image102.wmf](;)
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C. 
[image: image104.wmf]BC
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D. 
[image: image105.wmf][5;2]
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Câu 36: Mệnh đề nào sau đây đúng:

A. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ  ba thì cùng phương.

B. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ  ba khác 
[image: image106.wmf]0
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  thì cùng phương.

C. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ  ba thì cùng hướng.

D. Hai vectơ ngược hướng với một vectơ thứ  ba thì cùng hướng.

Câu 37: Trong mpOxy, cho tam giác MNP có M(1;-1),N(5;-3) và P thuộc trục Oy ,trọng tâm G của tam giác nằm trên trục Ox .Toạ độ của điểm P là

A. (2;4)
B. (2;0)
C. (0;4)
D. (0;2)

Câu 38: Cho tứ giác ABCD. Nếu 
[image: image107.wmf]ABDC
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 thì ABCD là hình gì? Tìm đáp án sai
A. Hình bình hành
B. hình vuông.
C. Hình chữ nhật
D. Hình thang

	Câu 39: 

 Cho ba lực 
[image: image108.wmf]123
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 cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của 
[image: image109.wmf]12
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[image: image110.wmf]·
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. Khi đó cường độ lực của 
[image: image111.wmf]3
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[image: image112.wmf] 
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A. 
[image: image114.wmf]502
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B. 
[image: image115.wmf]253
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C. 
[image: image116.wmf]503
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D. 
[image: image117.wmf]1003
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Câu 40: Cho 6 điểm A, B, C, D, E, F. Đẳng thức nào sau đây đúng.

A. 
[image: image118.wmf]0
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Câu 41: Tập xác định của hàm số 
[image: image122.wmf]1
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A. 
[image: image123.wmf](3;)
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B. 
[image: image124.wmf]¥
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C. 
[image: image125.wmf][
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D. 
[image: image126.wmf]R\{3}


Câu 42: Biết rằng hai vec tơ 
[image: image127.wmf]a
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[image: image128.wmf]b
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 không cùng phương nhưng hai vec tơ 
[image: image129.wmf]23
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[image: image130.wmf](
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 cùng phương. Khi đó giá trị của x là:

A. 
[image: image131.wmf]1
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B. 
[image: image132.wmf]3
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C. 
[image: image133.wmf]1
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D. 
[image: image134.wmf]3
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Câu 43: Cho phương trình : [image: image135.wmf]x
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Tập hợp các nghiệm của phương trình (1) là tập hợp nào sau đây ?

A. (–(; 2] .
B. R .
C. [2; +() .
D. (0; 1; 2(.

Câu 44: Cho 4 điểm M(1; -2), N(0; 3), P(-3; 4), Q(-1; 8). Ba điểm nào trong 4 điểm đã cho là thẳng hàng ?

A. M, P, Q
B. M, N, P
C. M, N, P
D. M ,N, Q

Câu 45: Cho hai điểm M(8; -1) và N(3; 2). Nếu P là diểm đối xứng với điểm M qua điểm N thì P có tọa độ là:

A. (-2; 5)
B. (13; -3)
C. (11; -1)
D. (
[image: image136.wmf]2

1

;

2

11

)

Câu 46: Cho 
[image: image137.wmf]a
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=(1; 2)  và 
[image: image138.wmf]b
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[image: image139.wmf]m
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[image: image141.wmf]b
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 có toạ độ là

A. 
[image: image142.wmf]m
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=( 10; 12)
B. 
[image: image143.wmf]m
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=( 11; 16)
C. 
[image: image144.wmf]m
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=( 12; 15)
D. 
[image: image145.wmf]m
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Câu 47: Cho A(0; 3), B(4;2). Điểm D thỏa 
[image: image146.wmf]220
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, tọa độ D là:

A. (-3; 3)
B. (-8; 2)
C. (8; -2)
D. (2; 
[image: image147.wmf]5
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Câu 48: Parabol y = ax2 + bx + c đạt cực tiểu bằng 4 tại x = - 2 và đồ thị đi qua A(0; 6) có phương trình là:
A. y = 
[image: image148.wmf]1

2

x2 + 2x + 6
B. y = x2 + 6 x + 6
C. y = x2 + x + 4
D. y = x2 + 2x + 6
Câu 49: Hàm số nào trong các hàm số sau không là hàm số chẵn
A. 
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Câu 50: Tổng các nghiệm của phương trình 
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A. 2
B. –1
C. -2
D. 4
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